
 

 

 Kính gửi:  

 - Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh; 

 - Chi nhánh Cty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT; 

 - Công ty Cổ phần Công nghệ 3S Việt Nam. 

 

 Thực hiện Chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai mạng truy 

nhập cấp II (mạng TSLCD cấp II) trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông Hà Tĩnh xây dựng, trình Hội đồng thẩm định "Kế hoạch thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin: Thuê kênh truyền phục vụ kết nối mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II (mạng truy nhập cấp II) trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh" theo quy định. 

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã được các đơn 

vị hỗ trợ cung cấp báo giá tuy nhiên, do thời gian thực hiện kéo dài, dẫn đến kết 

quả thẩm định giá bị quá hạn. Do đó, để tổ chức thẩm định giá lại theo quy định, 

đề nghị Quý doanh nghiệp hỗ trợ Báo giá tại thời điểm hiện tại để cung cấp 

thông tin cho Hội đồng thẩm định lại.  

Thông tin cụ thể thông báo giá các thiết bị liên quan theo phụ lục gửi kèm. 

Văn bản đề nghị Quý doanh nghiệp hỗ trợ gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông trước ngày 27/7/2024 để hoàn thiện hồ sơ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CNTT&BCVT4. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

  

 

 

Dương Văn Tuấn 

  

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-CNTT&BCVT 

V/v hỗ trợ gửi thông báo giá thiết bị CNTT 

triển khai mạng truy nhập cấp II 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 7 năm 2024 



PHỤ LỤC 

Danh mục thiết bị đề nghị báo giá kèm theo Văn bản số         /STTTT-CNTT&BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

TT TÊN THIẾT BỊ 
 

CẤU HÌNH CHI TIẾT 
ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

Đơn 

giá 

trước 

thế 

Thành 

tiền 

Thành 

tiền sau 

thuế 

1 

Thiết bị SoPhos 

XGS4300 Security 

Appliance 

XGS 4300 Security Appliance  
XGS 4300 HW Appliance with 4 GE + 4x 2.5GE + 4 

SFP+ ports, 2 expansion bays for optional Flexi Port 

modules, SSD + Base License (incl. FW, VPN & 

Wireless) for unlimited users + power cable 

Hãng Sản xuất: Sophos 

Cái 1    

2 

License cho thiết bị 

SoPhos XGS4300 

(Standard Protection 

for SoPhos XGS 4300) 

License thời hạn 5 

năm 

Standard Protection for XGS 4300 - 5 years 

* Standard Protection: 

+ Network Protection: Xstream TLS and DPI engine, 

IPS, ATP, Security Heartbeat, SD-RED VPN, reporting 

+ Web Protection: Xstream TLS and DPI engine, Web 

Security and Control, Application Control, reporting 

+ Enhanced Support: 24/7 support, feature updates, 

advanced replacement hardware warranty for term 

Hãng Sản xuất: Sophos 

Bản 

quyền/05năm 
1    

3 
Thiết bị Switch 24 port 

Eltex MES3324F 

Ethernet-switch MES3324F 

 20 ports 10/100/1000Base-X(SFP), 4 combo-ports 

10/100/1000Base-T/SFP, 4 ports 10GBase-X(SFP+) 

/1000 Base-X/SFP, switch level L2+,AC/DC 

Power module PM160-220/12, 220V AC, 160W 

Hãng Sản xuất: Eltex 

Cái 1    



4 
Máy chủ PowerEdge 

R450 Server 

PowerEdge R450 Server,  
2x Intel® Xeon® Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 4x 32GB 

RDIMM, 3200MT/s,  2x 960GB SSD SATA 

Phần mềm Windows Server 2022 Standard  

Hãng Sản xuất: Dell 

Bộ 1    

5 

License Phần mềm 

giảm sát mạng PRTG 

1000 

License thời hạn 5 

năm 

Phần mềm giám sát Network Monitoring, PRTG 

1000 - 5 Year  
Phần mềm PRTG 1000 with 60 maintenance months 

included (PRTG Network Monitor (1000 sensors) 

Nước sản xuất: Đức 

Bản quyền 1    

6 
Thiết bị SoPhos XGS 

136- HW 

XGS 136 Security Appliance 

XGS 136 HW Appliance with 10 GE + 2x 2.5GE with 

PoE (30W each) + 2 SFP ports, 1 expansion bay for 

optional 3G/4G module, SSD + Base License (incl. FW, 

VPN & Wireless) for unlimited users + power cable 

Hãng Sản xuất: Sophos 

Cái 1    

7 

License cho thiết bị 

SoPhos XGS 136- HW 

(Standard Protection 

for SoPhos XGS 136- 

HW) 

License thời hạn 5 

năm 

Standard Protection for XGS 136 - 5 years 

* Standard Protection: 

+ Network Protection: Xstream TLS and DPI engine, 

IPS, ATP, Security Heartbeat, SD-RED VPN, reporting 

+ Web Protection: Xstream TLS and DPI engine, Web 

Security and Control, Application Control, reporting 

+ Enhanced Support: 24/7 support, feature updates, 

advanced replacement hardware warranty for term 

Hãng Sản xuất: Sophos 

License/Thiết 

bị 
1    

8 
Thiết bị  Router 

RB3011UiAS-RM 

Thiết bị  Router RB3011UiAS-RM 
1U rackmount, 10xGigabit Ethernet, USB 3.0, LCD, 

PoE out on port 10, 2x1.4GHz CPU, 1GB RAM, 

RouterOS L5 

Hãng Sản xuất: Mikrotik/EU 

Cái 1    



 

 

9 

 

Thiết bị Switch 24 port 

CRS326-24G-2S+RM 

Thiết bị Switch 24 port CRS326-24G-2S+RM 

24 Gigabit port switch with 2 x SFP+ cages in 1U 

rackmount case, Dual boot (RouterOS or SwitchOS) 

Hãng Sản xuất: Mikrotik/EU 

Cái 1    

10 
Module quang FSP 1G 

Multi mode  

Thiết bị quang FSP 1G Multi mode  

Module quang OEM Multimode SFP-1G-MM 1.25G 

SFP 850nm 550m MMF LC DDM sử dụng cho switch, 

router Cisco, Juniper, Fortinet, HPE... 

Cái 1    

11 Tủ Rack 10U 

Thiết bịTủ Rack 10U 

Rack: 10U 

Vật liệu: Tôn mạ k m dày 1,2mm - 1,  mm, sơn tĩnh 

điện 

Kích thước: H5 0*W550*D500 (mm) 

Quạt thông gió: 01 Quạt thông gió 

  c m điện:   c m nguồn 3 chấu đa năng. 

Cái 1    

12 
Dây nhảy Cat 6 3M 

COMMSCOPE 
 Cái 1    

13 
Dây nhảy quang 1m - 

1.5m 
 Cái 1    

14 Hạt mạng RJ45  Hạt 1    
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